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MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ ˆ
(Bỗ sung lần 2)

Tên thuốc : BOCALEX

Dạng thuốc : VIÊN NANG MÈM

Hàm lượng cho | vién:

Beta-caroten 3 mg

Vitamin B1 3 mg

Vitamin B2 3 mg

Vitamin B6 1,5 mg

Vitamin C 120 mg

Vitamin E 30 1U

Vitamin PP 22,5 mg

Tên và địa chỉ cơ sé dang ky : CONG TY CO PHAN DUGC HAU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P.An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P;An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.  
 

https://trungtamthuoc.com/



* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 5 viên (bỗ sung lần 1):
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GMP - WHO Bocalex

` CHỈ ĐỊNH:  
     

Hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm

DHG PHARMA

Beta-caroten, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1,

Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin PP

Bocalex bé sung vitamin A, B1, B2, PP,
BG, C va E trong trading hyp thigu hoặc
tăng nhụ cầu với các vitamin này.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Tiền sử mẫn cảm với các thành phần của
thuốc. Người có bệnh gan nặng, loét dạ
dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ
huyết áp nặng.
LIEU DONG VA CACH DUNG:
Uống 1 viên/ ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.
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Tư Vấn Khách Hàng
(@ 0710.3899000 } y
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Sản xuất bởi: HG PHARMA_ ,ƒ€}

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis,NounVanCU, P. AnHta,0.Ninh Ku, TP,fdTho
DT: (6710) 3891433 © Fax: (0710) 388520

www.dhgpharma.com.vn% „ :
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TINH CHAT:
Viên nang mềm Bocalex
cung cấp các vitamin cần
thiết cho cơ thể tạo điểu
kiện thuận lợi cho các

phản ứng chuyển hóa và
các hoạt động bình

thường của cơ thể. Ngoài
ra, Bocalex còn giúp cân

bằng nhu cẩu vitamin
hàng ngày cho cơ thể.

 

  

  

THANH PHẦN:

Beta-caroten
Vitamin B1...
Vitamin B2...
Vitamin B6....
Vitamin 0
Vitamin E
Vitamin PP...
Tá dược vừa đủ..

   

  

 

     

 

     
   

ACTIONS: Bocalex providing vitamins
essential for the body creates good

conditions for metabolic reactions and

normal activities of the body. In addition,
Bocalex helps to balance the daily

demand of vitamin for the body.

COMPOSITION:

 

Beta-carotene

Vitamin B1.
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin C..
Vitamin E..
Vitamin PP.
Exciplents q.s ....

 

  

  

 

  

    
INDICATIONS:
Bocalex supplements vitamin A, B1, B2,
PP,B6, 0,andE tocasesofanemiaor
Increased demandofvitamins.
CONTRAINDICATIONS:
History of hypersensitivity to any
components of drug. Patients with severe
hepatic disease, progressive
Qastrohelcoma, arterial hemorrhage,
serious hypotension.
DOSAGE & ADMINISTRATION:
Onesoftcap dally 's recommended.
Or as directed by the physician.
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CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

MAU NHAN DANG KY

Tên thuốc : BOCALEX

Dạng thuốc: - VIÊN NANG MÈM

Hàm lượng cho 1 viên:

Beta-caroten 3mg
Vitamin B1 3 mg
Vitamin B2 3mg
Vitamin B6 1,5 mg
Vitamin C 120 mg
Vitamin E 30 IU

Vitamin PP 22,5 mg

Tén va dia chi co sé dang ky: CONG TY CO PHAN DUGC HAU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
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CÔNG THỨC:
Beta-caroten

Vitamin B1

    Vitamin C..

Vitamin E
Vitamin PP.

Tá dượcvừa đ „.† viên
(Lecithin, sáp ong trắng, dầu nành, dầu cọ, gelatin, glycerin, sorbitol lỏng, kali sorbat, titan dioxyd, mau Brown HT, oxyd sét den, vanilin).
DANG BAO CHE: Vién nang mềm.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp10vỉ x5 viên.
TÍNH CHẤT: Viên nang mềm Bocalex cung cấp các vitamin cần thiết cho cơ thể tạo điều kiện thuận lợi cho các phản ứng chuyển hóa và các hoạt động bình
thường của cơ thể. Ngoài ra, Bocalex còn giúp cân bằng nhu cầu vitamin hàng ngày cho cơ thể.
CHỈ ĐỊNH: Bocalex bổ sưng vitamin A, B1, B2, PP, B6, € và E trong trường hợp thiếu hoặc tăng nhu cầu với các vitamin này.
CHỐNG CHỈĐỊNH: Tiền sử mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Người có bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng.
THẬN TRỤNG: Thận trọng khi dùng kết hợp với các thuốc khác có chứa vitamin A.
Dùng vitaminC liu cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin Œ. Người bị thiếu hụt glucose - 6 -
phosphat dehydrogenase dung liéu cao vitamin C có thể bị chứng tan huyết. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra khi dùng liều cao vitamin G.
Thận trọng khi sử dụng vitamin PP cho những đối tượng sau: tiển sử loétdạ dày, bệnh túi mật, tiển sửcó vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút, và

bệnh đái tháo đường.

Khi sử dụng beta - caroten có thể làm tăng nguy cơ tử vong khi sử dụng riêng rẻ hoặc kết hợp với các chất chống oxi hóa khác.

PHY NU CO THAI VA CHO CON BU:
Chưa ghỉ nhận được báo cáo về nguy cơ cho phụ nữ mang thai và cho con bú nếusửdụng đúng liều khuyến cáo hàng ngày (RDA).
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thận trọng khi sử dụng thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể ảnh hưởng đối với một số người.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Rượu và probenecid làm giảm hấp thu vitamin B2. Người đang dùng clopromazin, imipramin, amitriptylin hoặc adriamycin có thể xuất hiện

các đấu hiệu thiếu vitamin B2
Do chế phẩm có chứa vitamin B6 nên không phối hợp chung với levodopa. Vitamin B6 làm nhẹ bớt trắm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai và thuốc tránh thai
làm tăng nhu cẩu về vitamin B6.
Dùng đồng thời vitamin € và aspirin làm tăng bài tiết vitamin G và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu. Khi sử dụng chung với fluphenazin dẫn đến làm giảm
nồng độ fluphenazin huyết tương. Sự acid hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin € có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác. Khi dùng liều cao vitamin € có
thể phá hủy vitamin B12. Vitamin G có thể gây ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm đựa trên phản ứngoxi hóa khử.
Vitamin PP sử dụng đồng thời với chất ức chế men khử HMG-CoAcó thể làm tăng nguy cơtiêucơvân, với thuốc chẹn alpha-adrenergic có thể dẫn đến hạ huyết
áp quá mức, có thể cần điểu chỉnh liều thuốc hạ đường huyết hoặc insulin khi sử dụng vitamin PP; không nên dùng đồng thời vitamin PP với carbamazepin vì làm

tăng độc tính.

Vitamin E đối kháng với vitamin K nên kéo dài thời gian đông máu.
TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Các tác đụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng vitamin B1 thường hiếm gặp: ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn, tăng

huyết áp cấp, ban da, ngứa, mề đay, khó thở.
Dùng liều cao vitamin B2 thì nước tiểu sẽ chuyển màu vàng nhạt gây sai lệch đối với một số xét nghiệm nước tiểu trong phòngthí nghiệm.
Khí sử dụng vitamin B6 với liều 200 mg/ ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng. Tình trạng bệnh có thể phục hối khỉ ngừng

thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.
Tăng oxalat - niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứngcơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buổn ngủ đã xây ra khi sử dụng vitamin C.

Liều cao vitaminE cé thé gay la chảy, đau bụng và các rối loạn tiêu hóa khác; và cũng có thể gây mệt mỗi, yếu.
Khisử dụng vitamin PP liều thấp không gây độc, tuy nhiên khi dùng liều cao (300 - 500 mg/ ngày đối với người lớn và 100 - 300 mg/ ngày đối với trẻ em) có thể
thường gặp những tác dụng sau: buổn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt và đau nhói ở da. Các tác dụng ít gặp: loétđạ dày tiến triển, nôn,
chấn ăn, đau khi đói, đầy hơi, la chảy; da khô, tăng sắc tố, vàng đa; suy gan, tăng tiết bã nhờn, làm bệnh gút nặng thêm; đau đầu, nhìn mờ, hạ huyết áp, chóng
mặt, tìm đập nhanh, ngất. Các phản ứng hiếm khi gặp: lo lắng, hốt hoảng, choáng phản vệ.
Thông báo cho bácsĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCHXỬ TRÍ: Dùng beta-caroten liều cao kéo dài có thể gây các triệu chứng: nôn, đi phân lỏng, thâm tím, đau khớp, vàng đa tay - chân. Ngưng sử

dụng các triệu chứng trên sẽ biến mất.
Những triệu chứng quá liễu vitamin € bao gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm đạ dày và Ïa chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác đụng sau khi uống liều lồn.

Khi dùng quá liều vitamin PP, không có các biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điểu trị triệu chứng và hỗ

 

trợ,

UEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống 1viên/ ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọckỹ hưởng dẫn sửdụng trước khi đùng.
Nếu cẩn thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C..
Tiêu chuẩn: TCS.

    San xuat bdi: CHG PHARMA
x 2 + a Tư Vấn Khách Hàng.

CONG TY CO PHAN DƯỢC HẬU GIANG (Ê\0710.3899000 |
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hda, Q. Ninh Kiểu, TP. Can Tho" E-mail; dhgpharma@dhgpharma.com.vn

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 © Fax:(0710) 3895209 www.dhgpharma.com.vn
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